	PHÒNG GD&ĐT DUYÊN HẢI

TRƯỜNG THCS LONG VĨNH
	MA TRẬN KIỂM TRA CUỐI KÌ II

NĂM HỌC: 2022 – 2023

MÔN: KHTN – KHỐI 6

Thời gian: 60 phút (không kể phát đề)

	
	


	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	
	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	


	1. Đa dạng thế giới sống.
	1. Đặc điểm thực vật, động vật, các nhóm động vật, nguyên sinh vật, nấm đơn bào.
	2. Phân biệt nấm đảm và nấm túi.
	
	
	

	Số câu hỏi
	8 (12’)

C1 -1→8
	
	
	1 (12’)
C2-21
	
	
	
	
	9

	Số điểm
	2đ
	
	
	2đ
	
	
	
	
	4đ

(40%)

	2. Lực 
	3. Đơn vị, kí hiệu biể diễn lực và sự biến dạng 
	4. Lực tiếp xúc, lực không tiếp xúc.
	5. Độ lớn và kết quả tác dụng lực, trọng lực.

6. Cách xác định độ dãn của lò xo.
7. Tìm độ dãn của lò xo khi treo thẳng đứng.
	

	Số câu hỏi
	3 (4,5’)

C3-9,10,13
	
	2 (3’)

C4-15,16
	
	3 (4,5’)

C5-11,12,14
	1 (8’)

C6-23a
	
	1 (10’)

C7-23b
	10

	Số điểm
	0,75đ
	
	0,5đ
	
	0,75đ
	0,5đ
	
	1,5đ
	4đ

(40%)

	3. Năng lượng và cuộc sống.
	8. Nhiên liệu 

9. Định luật bảo toàn năng lượng.
	10. Năng lượng tái tạo.


	11. Tiết kiệm năng lượng.
	

	Số câu hỏi
	1 (1,5’)

C8-17
	1 (’)

C9-22
	1 (1,5’)

C10-18
	
	1 (1,5’)

C11-19
	
	
	
	4

	Số điểm
	0,25đ
	1đ
	0,25đ
	
	0,25đ
	
	
	
	1,75đ

(17,5%)

	4. Trái Đất và Bầu Trời.
	
	12. Chuyển động nhìn thấy.


	
	

	Số câu hỏi
	
	
	1 (1,5’)

C12-20
	
	
	
	
	
	1

	Số điểm
	
	
	0,25đ
	
	
	
	
	
	0,25đ

(2,5%)

	TS câu hỏi
	13
	5
	6
	24

	TS điểm
	4đ
	3đ
	3đ
	10đ

(100%)


	PHÒNG GD&ĐT DUYÊN HẢI

TRƯỜNG THCS LONG VĨNH
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II

NĂM HỌC: 2022 – 2023

MÔN: KHTN – KHỐI 6

Thời gian: 60 phút (không kể phát đề)

	
	


I. TRẮC NGHIỆM: (5 ĐIỂM)

  Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Nhóm thực vật nào sau đây có đặc điểm có mạch, có hạt, không có hoa?
A. Hạt trần              B. Dương xỉ                    C. Rêu                           D. Hạt kín

Câu 2: Căn cứ vào xương cột sống, động vật được chia thành mấy nhóm?

A. 1 nhóm              B. 2 nhóm                        C. 3 nhóm                     D. 4 nhóm

Câu 3: Nhóm động vật nào có cơ thể hình trụ, đối xứng tỏa tròn?

A. Giun tròn         B. Giun dẹp                       C. Ruột khoang             D. Thân mềm

Câu 4: Nhóm động vật nào có tổ chức cấu tạo cơ thể cao nhất?

A. Lưỡng cư           B. Chim                           C. Bò sát                       D. Thú

Câu 5: Sinh vật nào sau đây không thuộc nhóm nguyên sinh vật?

A. Trùng roi          B. Trùng kiết lị               C. Tảo lục đơn bào       D. Thực khuẩn thể    
Câu 6: Nấm nào sau đây là nấm đơn bào?

A. Nấm hương      B. Nấm linh chi               C. Nấm men                 D. Nấm rơm              
Câu 7: Hoạt động nào sau đây không làm suy giảm đa dạng sinh học?

A. Săn bắt động vật hoang dã                         B. Trồng cây gây rừng

C. Xả rác bừa bãi                                            D. Phá rừng

Câu 8: Động vật nào sau đây thuộc nhóm động vật không xương sống?

A. Châu chấu                  B. Rắn                  C. Ếch đồng                D. Cá
Câu 9: Đơn vị nào sau đây là đơn vị lực?

A. kilôgam (kg)             B. mét (m)             C. mét khối (m3)        D. newton (N)

Câu 10: Lực được biểu diễn bằng kí hiệu nào?

A. đoạn thẳng               B. đường thẳng       C. mũi tên                  D. tia Ox

Câu 11: Bạn A kéo một vật với lực 10N, bạn B kéo một vật với lực 20N. Hỏi trong hai bạn, ai đã dùng lực lớn hơn tác dụng vào vật?

A. bạn A              B. bạn B                       C. bằng nhau            D. không so sánh được

Câu 12: Trong trường hợp cầu thủ bắt bóng trước khung thành, thì lực của tay tác dụng vào quả bóng đã làm cho nó:
A. vừa bị biến dạng vừa thay đổi tốc độ                 B. bị thay đổi tốc độ

C. bị biến dạng                                                        D. bị thay đổi hướng chuyển động

Câu 13: Điền vào chỗ trống “…” để được câu hoàn chỉnh:

Sự biến dạng là …

A. sự thay đổi hình dạng của vật.                               B. bề mặt của vật bị lõm xuống.

C. bề mặt của vật bị phồng lên.                                  D. bề mặt của vật bị méo đi.                                
Câu 14: Lực mà Trái Đất tác dụng lên vật là:
A. trọng lượng                      B. trọng lực                  C. lực đẩy                 D. lực nén

Câu 15: Lực nào sau đây là lực tiếp xúc?

A. Lực của Trái Đất tác dụng lên quyển sách đặt trên bàn

B. Lực hút giữa Mặt Trời và Hỏa Tinh
C. Lực của gió tác dụng lên cánh buồm
D. Lực của nam châm hút thanh sắt đặt cách nó một đoạn.

Câu 16: Lực nào sau đây là lực không tiếp xúc?

A. Lực của bạn Linh tác dụng lên cửa để mở cửa.

B. Lực của chân cầu thủ tác dụng lên quả bóng.

C. Lực của gió tác dụng lên cánh buồm.
D. Lực Trái Đất tác dụng lên quyển sách đặt trên bàn.

Câu 17: Vật liệu nào sau đây không phải là nhiên liệu?

A. Nước                             B. Dầu                        C. Xăng                          D. Than

Câu 18: Năng lượng nào sau đây không phải năng lượng tái tạo?

A. Năng lượng gió.                                          B. Năng lượng thủy triều.                                        

C. Năng lượng khí đốt.                                    D. Năng lượng mặt trời.

Câu 19: Trong các cách sử dụng năng lượng dưới đây, đâu là cách tiết kiệm năng lượng phù hợp nhất?

A. Sử dụng quạt điện suốt ngày kể cả khi không có người.
B. Sử dụng các dụng cụ điện khi cần thiết, tắt chúng khi không sử dụng.
C. Để máy tính hoạt động liên tục ngay cả trong lúc nghỉ trưa.

D. Xả vòi nước chảy liên tục trong lúc đánh răng.

Câu 20: Hằng ngày, chúng ta vẫn nhìn thấy

A. Mặt Trăng quay quanh Trái Đất
B. Trái Đất quay quanh trục của nó

C. Trái Đất quay quanh Mặt Trời

D. Mặt Trời mọc ở đằng Đông lặn ở đằng Tây

II. TỰ LUẬN: (5 ĐIỂM)

Câu 21: Dựa vào đặc điểm nào để phân biệt nấm đảm và nấm túi? Ở mỗi loại nêu hai đại diện? (2đ)

Câu 22: Phát biểu nội dung định luật bảo toàn năng lượng? (1đ)
Câu 23: 
         a/ Độ dãn của lò xo treo theo phương thẳng đứng được tính bằng công thức nào? (0,5đ)
         b/ Áp dụng: Một lò xo có chiều dài tự nhiên 10cm được treo thẳng đứng, đầu dưới của lò xo treo một quả cân có khối lượng 50g. Khi quả cân nằm cân bằng thì lò xo có chiều dài 12cm. Hỏi khi treo 2 quả cân như trên vào lò xo thì lò xo dãn một đoạn bằng bao nhiêu? (Biết độ dãn của lò xo tỉ lệ với khối lượng vật treo) (1,5đ)
---Hết---
	PHÒNG GD&ĐT DUYÊN HẢI

TRƯỜNG THCS LONG VĨNH
	ĐÁP ÁN KIỂM TRA CUỐI KÌ II

NĂM HỌC: 2022 – 2023

MÔN: KHTN – KHỐI 6

Thời gian: 60 phút (không kể phát đề)


I. TRẮC NGHIỆM: (5 ĐIỂM)
   Mỗi câu đúng đạt 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	B
	C
	D
	D
	C
	B
	A
	D
	C

	
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	
	B
	A
	A
	B
	C
	D
	A
	C
	B
	D


II. TỰ LUẬN: (5 điểm)
Câu 21 (2 điểm)
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	 - Nấm đảm có cơ quan sinh sản là đảm bào tử, bào tử mọc trên đảm.

   Đại diện: Nấm sò, nấm hương.

- Nấm túi có cơ quan sinh sản là túi bào tử, bào tử nằm trong túi.

   Đại diện: Nấm men, nấm mốc.
	0,5

0,5

0,5
0,5




Câu 22 (1 điểm)
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Năng lượng không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác.

	1


Câu 23 (2 điểm)
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	a/ Độ dãn của lò xo được tính theo công thức: l – lo
                           l: chiều dài lò xo biến dạng (cm)

                           lo: chiều dài tự nhiên của lò xo (cm)

b/ Tóm tắt:

       lo = 10cm

      m = 50g (1 quả cân)

       l = 12cm

 Độ dãn lò xo =? (treo 2 quả cân)

   (Độ dãn tỉ lệ với khối lượng)

         Độ dãn của lò xo khi treo một quả cân:

                      l – lo = 12 – 10 = 2cm

         Vì độ dãn của lò xo tỉ lệ với khối lượng vật treo, khi treo hai quả cân khối lượng lớn gấp đôi, nên độ dãn của lò xo cũng lớn gấp đôi là 4cm
         Vậy độ dãn của lò xo khi treo hai quả cân là 4cm.
	0,25
0,25

0,25

0,5

0,5

0,25


